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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:
BÙI THỊ LÀ






2. Ngày, tháng, năm: 31-03-1980                              3. Giới tính: Nữ

4. Học hàm:





Năm được phong học hàm:


    Học vị: Thạc sĩ




Năm đạt học vị: 2009


5. Chức danh
Chức danh nghiên cứu: Giảng viên         Chức vụ: Trưởng Bộ môn


6. Địa chỉ nhà riêng: 
Tổ 23, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội


7. Điện thoại: CQ: 
 

; NR:  


; Mobile: 098 8373 286

8. Fax: 



Email: btla@vnua.edu.vn / buithila@gmail.com 

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: GS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Ngành/Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại học Ngoại ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội      
	Tiếng Anh
	2002

	Thạc sỹ
	Trường Đại học Dalarna, Thụy Điển
	Ngôn ngữ Anh
	2009

	Tiến sỹ
	
	
	

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	


11. Quá trình công tác
	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	2002-2004
	Phiên dich viên
	Tập đoàn Kinh tế Quốc tế FOOT- TECH
	Nguyễn Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	2004-2006
	Giảng viên tiếng Anh
	Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh

	Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội

	2007 – 2013
	Giảng viên tiếng Anh

	Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	2013 - 2017
	Phó trưởng  Bộ môn Ngoại ngữ
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	 Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội



	 2017- nay
	Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	 Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội




12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
công trình
	Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Sửa lỗi cho sinh viên trong lớp học như thế nào
	Tác giả
	Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tháng 3, năm 2011.
	2011

	2
	Buổi Xemina về cách phát triển kỹ năng Viết tiếng Anh gây ấn tượng sâu sắc.
	Tác giả
	Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ, tháng 3 năm 2012
	2012

	3
	Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng chương trình tiếng Anh trình độ B1theo khung tham chiếu Châu Âu vào giảng dạy cho học viên Cao học của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
	Tác giả
	Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới về phương pháp dạy và học ngoại ngữ tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội,
 tháng 3- 2013
	2013

	4
	Đánh giá hoạt động dạy và học tiếng Anh của chương trình tiên tiến
	Tác giả
	Kỷ yếu hội thảo: Hội thảo tổng kết, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình tiên tiến tại Học viên Nông nghiệp Việt Nam được tổ chức vào tháng 3 năm 2016.
	2016

	5
	Đánh giá chương trình tiếng Anh chuyên ngành Đất và Môi trường để nâng cao hiệu quả dạy và học môn học này tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
.

	Tác giả
	Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh tại các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNN, tháng 11 năm 2016.
	2016

	6
	Yêu cầu công giới đối với năng lực của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.
	Đồng tác giả
	Kỷ yếu hội thảo: Mô hình hợp tác với công giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, tháng 12 năm 2018

	2018

	7
	Tranh luận trong dạy nói tiếng Anh cho SV Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Giáo dục và xã hội,  số 83, tr.99-102, tháng 2/2018.


	2018

	8
	Năng lực cần có của sinh viên Ngôn ngữ Anh Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 4.0


	Đồng tác giả
	Tạp chí Giáo dục và xã hội,  số Đặc biệt, trang 175,  tháng 12/2018
	2018

	9
	Nâng cao hiệu quả dạy học kỹ năng  nói tiếng Anh cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Đồng tác giả
	Tạp chí Giáo dục và xã hội,  số Đặc biệt,  tr.278-281, tháng 11/2019
	2019


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	

	2
	
	


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	1
	
	
	

	2
	
	
	


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Thực trạng nhu cầu học tiếng Trung của sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ghi chép từ vựng đối với việc học từ tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, lớp tiên tiến và chất lượng cao tại Học viên Nông nghiệp Việt Nam
	Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016

	
	Đã nghiệm thu

	Đề tài sử dụng hoạt động tranh luận để nâng cao năng lực nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất lớp Tiên tiến và Chất lượng cao, khóa 61, Học viên Nông nghiệp Việt Nam.
	 Từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018


	
	
Đã nghiệm thu



	Thử nghiệm một số phương pháp dạy học tích cực trong việc dạy kĩ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn Ngữ Anh tại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
	Từ tháng    01  năm  2019  đến  tháng  12   năm 2019
	
	Đã nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	
	

	2
	
	


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

Hà Nội, ngày 02  tháng 06 năm 2020
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)

Bùi Thị Là
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